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A-Văn bản:
I. Văn bản nhật dụng.
1. Phong cách Hồ Chí Minh.( Lê anh Trà).
2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (Gác- xi- a Mác két)
3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”.
II. Truyện trung đại:
1- “Chuyện người con gái nam xương” ( Nguyễn Dữ )
2- Hoàng lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái). 
3-Truyện kiều (Ng Du).
4-Truyên lục vân tiên (Ng đình Chiểu).
III.Thơ hiện đại:
1- Đồng chí (Chính Hữu), Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật), Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận), Bếp lửa (Bằng Việt), Ánh trăng (Nguyễn Duy).
IV.Truyện hiện đại:
1- Làng ( Kim Lân), Lặng lẽ sa pa( Ng Thành Long),Chiếc lược ngà( Ng Quang Sáng),Cố hương (Lỗ Tấn).
B-Tiếng Việt:
1-Các phương châm hội thoại.
2-Xưng hô trong hội thoại.
3-Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp.
4-Sự phát triển của từ vựng.
5-Thuật ngữ.
6-Trau dồi vốn từ.
7-Tổng kết từ vựng:
+Từ đơn và từ phức, thành ngữ, nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa.
+Hiện tượng chuyển nghĩa của từ, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.
+Sự phát triển của từ vựng, từ mượn, từ hán việt, thuật và biệt ngữ xã hội, trau dồi vốn từ.
+Từ tượng thanh và tượng hình, một số phép tu từ từ vựng.
+Luyện tập tổng hợp.
+Chương trình địa phương.
+Ôn tập : các phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, cách dẫn trực tiếp và gián tiếp.
C- Làm văn:
I. Văn bản thuyết minh:
1- Sử dụng 1 số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
2- tập……..’’…………’’………….’…………………’’.
3- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh .
4- tập………..’’……………..’’……………….’’.
II.Văn bản tự sự và miêu tả :
1- tập tóm tắt văn bản tư sự.
2- Miêu tả trong văn bản tự sự.
3- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
4- Nghị luận trong văn bản tự sự.

